
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A2 9A3

1 TD-MẪN CC-Say CC-Hồng CC-Nam CC-Danh CC-Thanh CC-Thắm

2 TD-MẪN Sử-Địa-Say HĐTN1-Mỹ Văn-Hòa GD-Hồng Hóa -Thanh HĐTN3-Thắm

3 TD-MẪN HĐTN1-Mỹ Sử-Địa-Trí Văn-Hòa KHTN-Thanh Địa-M. Linh Toán-Thắm

4 HĐTN2-Đực GD-Hồng Tin học-Mỹ Sử-Địa-Trí GDĐP-M. Linh Hóa -Thanh

5 Văn-Hòa KHTN-Thanh Sử-Địa-Trí HĐTN2-Đực Văn-T Linh Tin học-Mỹ

1 Văn-Vân KHTN-Thắng GDĐP-Thuận MT-Thịnh AN-Duyên Sinh-Hậu Văn-Khang

2 Văn-Vân KHTN-Thắng MT-Thịnh HĐTN3-Thuận Sử-Địa-M. Linh Văn-Khang Sinh-Hậu

3 GDĐP-Thuận AN-Duyên HĐTN3-Thắng Văn-Khang TD-DANH Sinh-Hậu Sử-Địa-M. Linh Toán-Q.Anh

4 HĐTN3-Mẫn Văn-Vân KHTN-Thắng Văn-Khang TD-DANH Toán-Q.Anh Hóa -M.Hiếu Sử-Địa-M. Linh

5 CC-Mẫn CC-Vân CC-Thắng CC-Thuận TD-DANH CC-M.Hiếu CC-Q.Anh CC-M. Linh

1 AV-Giang Toán-Ngân KHTN-Thanh MT-Thịnh Toán-Thắm AV-Hương

2 Toán-Ngân MT-Thịnh KHTN-Thanh AN-Duyên Vật lý-Thuận HĐTN1-M.Hiếu

3 Toán-Ngân AN-Duyên Sử-Địa-Trí AV-Giang AV-Hương Vật lý-Thuận

4 KHTN-M.Hiếu AV-Giang MT-Thịnh Toán-Ngân Hóa -Thanh Toán-Thắm

5 KHTN-M.Hiếu Sử-Địa-Trí AV-Giang Toán-Ngân MT-Thịnh Toán-Thắm

1 Toán-Sương HĐTN2-LiêmKHTN-Thắng AV-Hương Vật lý-ThànhHĐTN3-Q.Anh Tin học-Mỹ

2 AV-Hương Toán-Sương KHTN-Thắng HĐTN2-Liêm Toán-Q.Anh AN-Duyên Vật lý-Thành

3 HĐTN1-Thắng Toán-Sương HĐTN2-Liêm Tin học-Mỹ TD-DANH Toán-Q.Anh AV-Giang AN-Duyên

4 HĐTN2-Liêm CN-Thành Toán-Sương KHTN-Thuận TD-DANH Tin học-Mỹ Toán-Q.Anh AV-Giang

5 AN-Duyên KHTN-Thắng Toán-Sương KHTN-Thuận TD-DANH AV-Giang Vật lý-Thành Toán-Q.Anh

1 TD-MẪN Sử-Địa-Say Văn-Hòa AV-Giang Sử-Địa-Trí GD-Hồng Văn-T Linh

2 TD-MẪN HĐTN3-Say Văn-Hòa GDĐP-Hồng AV-Giang Văn-T Linh Địa-M. Linh

3 TD-MẪN AV-Giang HĐTN2-Đực Sử-Địa-Trí Văn-Hòa Văn-T Linh CN-Nam

4 Văn-Hòa AV-Giang HĐTN2-Đực Tin học-Mỹ Sử-Trí Sinh-Hậu

5 Văn-Hòa Tin học-Mỹ HĐTN3-Nam GDĐP-Hồng Sinh-Hậu Sử-Trí

1 Sử-Địa-Say Tin học-Mỹ Văn-Vân HĐTN1-Thành GDĐP-Khang AV-Giang Sử-Địa-M. Linh

2 Tin học-Mỹ Văn-Vân Sử-Địa-Say CN-Thành AV-Giang Sử-Địa-M. Linh Văn-Khang

3 CN-Thành HĐTN3-Vân Tin học-Mỹ Sử-Địa-Say TD-DANH Văn-Khang CN-Nam AV-Giang

4 Văn-Vân GD-Đực CN-Thành Văn-Khang TD-DANH Sử-Địa-M. LinhHĐTN2-Hiếu CN-Nam

5 Văn-Vân Sử-Địa-Say HĐTN1-Thành Văn-Khang CN-Nam Tin học-Mỹ HĐTN2-Hiếu

1 TD-MẪN Văn-Hòa Toán-Ngân KHTN-Thanh Sử-Địa-Trí AV-Hương GDĐP-M. Linh

2 TD-MẪN KHTN-M.Hiếu CN-Nam Toán-Ngân Văn-Hòa HĐTN3-Thanh AV-Hương

3 KHTN-M.Hiếu Sử-Địa-Trí Toán-Ngân Văn-Hòa TD-MẪN Địa-M. Linh CN-Nam

4 Toán-Ngân KHTN-Thanh Văn-Hòa CN-Nam HĐTN1-M.Hiếu Địa-M. Linh

5 CN-Nam Hóa -Thanh

1 AV-Hương HĐTN1-Thắng Sử-Địa-Say Toán-Sương Vật lý-Thành GD-Đực Văn-Khang

2 Sử-Địa-Say AV-Hương KHTN-Thắng Toán-Sương HĐTN3-M.HiếuVật lý-Thành Văn-Khang

3 KHTN-Thắng Sử-Địa-Say Toán-Sương AV-Hương Hóa -M.Hiếu Văn-Khang GD-Đực TD-DANH

4 KHTN-Thắng Toán-Sương AV-Hương Sử-Địa-Say GD-Đực Văn-Khang Vật lý-Thành TD-DANH
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1 GDĐP-Hồng Toán-Ngân HĐTN1-Lynh AV-Giang TD-MẪN AV-Hương MT-Thịnh

2 GD-Hồng Toán-Ngân AV-Giang Văn-Hòa TD-MẪN HĐTN2-Lynh AV-Hương

3 MT-Thịnh AV-Giang Văn-Hòa KHTN-Thanh TD-MẪN Tin học-Mỹ HĐTN2-Lynh

4 AV-Giang Văn-Hòa Toán-Ngân KHTN-Thanh Toán-Thắm Văn-T Linh

5 Tin học-Mỹ Văn-Hòa Toán-Ngân HĐTN1-Lynh Toán-Thắm AN-Duyên

1 Toán-Sương MT-Thịnh Văn-Vân AV-Hương AV-Giang Toán-Q.Anh GDĐP-Khang

2 Toán-Sương AV-Hương Văn-Vân KHTN-Thuận Toán-Q.Anh MT-Thịnh AV-Giang

3 GD-Đực GDĐP-Thuận AV-Hương Toán-Sương Văn-Khang AV-Giang MT-Thịnh

4 AV-Hương Văn-Vân AN-Duyên GD-Đực Văn-Khang HĐTN1-Thịnh Toán-Q.Anh

5 MT-Thịnh Văn-Vân GD-Đực AN-Duyên HĐTN2-Lynh Văn-Khang Toán-Q.Anh

1 Toán-Ngân HĐTN3-Hồng CN-Nam KHTN-Thanh TD-MẪN Văn-T Linh Toán-Thắm

2 CN-Nam KHTN-Thanh AN-Duyên Toán-Ngân TD-MẪN Toán-Thắm GD-Hồng

3 AN-Duyên KHTN-Thanh GD-Hồng Toán-Ngân CN-Nam Văn-T Linh

4 Sử-Địa-Say GDĐP-Hồng KHTN-ThanhHĐTN3-Danh AN-Duyên Văn-T Linh

5 SHL-Say SHL-Hồng SHL-Nam SHL-Danh SHL-Thanh SHL-Thắm

1 Sử-Địa-Say AV-Hương Toán-Sương GDĐP-Thuận Sử-Địa-M. LinhGDĐP-Khang HĐTN1-Thịnh

2 KHTN-Thắng Sử-Địa-Say AV-Hương Toán-Sương Văn-Khang Toán-Q.Anh Sử-Địa-M. Linh

3 KHTN-Thắng Toán-Sương Sử-Địa-Say KHTN-Thuận MT-Thịnh Toán-Q.Anh HĐTN3-M. Linh

4 Toán-Sương KHTN-Thắng Văn-Vân Sử-Địa-Say HĐTN1-ThịnhSử-Địa-M. Linh Hóa -M.Hiếu TD-DANH

5 SHL-Mẫn SHL-Vân SHL-Thắng SHL-Thuận SHL-M.Hiếu SHL-Q.Anh SHL-M. Linh TD-DANH
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